
1 Nguyễn Văn Chính Làng Bi 3 x 2021 Tổ trưởng

2 Nguyễn Minh Mùi làng bi 1,5 x 2017 Tổ phó

3 Phan Văn Nho Làng Bi 1 x 2017

4 Đinh Văn Vinh Làng Bi 1 x 2018

5 Đào Thị Phương 

Thảo

Làng Bi 1 x 2018

6 Đinh Quốc Hải Làng Bi 1 x 2021

7 Nguyễn Văn Thận Làng Bi 1 x 2019

8 Trần Kiên Trung Làng Bi 12 x 2018

9 Đinh Văn Vũ Làng Bi 1 x 2018

10 Nguyễn Văn Dũng Làng Bi 1 x 2000

11 Cao Văn Dịu Làng Bi 1,2 x 2020

12 Phạm Bá Trọng Làng Bi 1 x 2019

13 nguyễn song hào Làng Bi 1 x 2018

14 Hoàng Cảnh Ước Làng Bi 2 x 2021

15 Phan Thanh Hằng Mook Trang 1,5 x 2019

16 Phan Thanh Sơn Mook Trang 5 x 2016

17 Nguyễn Hữu Cường Mook Trang 1,8 x 2015

18 Nguyễn Phi Khanh Mook Trang 1,3 x 2018

19 Nguyễn Văn Hùng Mook Trang 1 x 2018

20 Rơ Mah H’Bun Mook Trang 0,7 x 2018

21 Phạm  Thị Ninh Mook Trang 0,7 x 2021

22 Nguyễn Ngọc đấu Ia Mút 1,3 x 2018

23 Nguyễn Đăng sơn Ia Mút 1,7 x 2021

24 Phan ánh Tuyết Ia Mút 1 x 2018

25 Trần Ngọc Long Ia Mút 1 x 2018

26 Ngô Văn Bốn Ia Mút 1 1 x 2018

27 Lê Văn Hoa Ia Mút 1 x 2019

28 Đỗ Quý Mão Ia Mút 1 x 2019

29 Phan Trung Hưởng Ia Mút 1 x 2018

30 Nguyễn Thị Lững Đội 18 1 x 2017

31 Đoàn xuân thắng Mook Trêl 2,8 x 2016

32 Đỗ chiến trọng Mook Trêl 0,7 x 2017

33 Phạm Huy Sơn Đội 20, CK 1 x 2018

34 Lê Văn Mùi Mook Đen 1 6 x 2018
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35 Trương Hữu Tâm Mook Đen 1 1,5 x 2021

65,5
Số lượng

 cây 

(hoặc ha)
1 Nguyễn  Anh Tuấn Mook Trang 20 x 2021

5 Cao Thị Thu Thủy Mook Trang 70 x 2017

6 Hoàng Văn Thọ Mook Trang 40 x 2021

7 Phạm Thiết Đoàn Ia Mút 20 x 2021

8 Lê Xuân Hằng Ia Mút 40 x 2021

12 Lê Huy Đại Ia Mút 50 x 2017

21 Nguyễn Thắm Mook Trêl 30 x 2019

22 Phạm Ngọc Thái Mook Trêl 30 x 2017

23 Đào Công Hoàng Mook Trêl 30 x 2018

24 Trinh Minh Chiến Mook Đen 1 50 x 2019
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Tổng

        Rơ Lan Dút

Tổng

     KT. CHỦ TỊCH

     PHÓ CHỦ TỊCH
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